
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CỔ PHIẾU)

Ngày 13/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

7,144,600 5,016,000 209,291,935 143,485,846 374,000 18,283,000

1 ACB 350,400 268,700 8,677,095 6,613,300

2 BCM 3,800 3,200 316,470 264,550

3 BID 38,200 23,600 1,778,875 1,097,130

4 BVH 4,800 4,100 235,605 202,815

5 CTG 115,600 89,400 3,336,015 2,613,910

6 DHC 400 500 16,390 20,620

7 DSN 234,000 12,753,000

8 EIB 2,800 10,100 57,470 206,215

9 FPT 118,800 92,700 9,356,620 7,328,350

10 GAS 16,700 12,700 1,787,030 1,364,570

11 GMD 9,200 11,500 468,420 583,860

12 GVR 12,300 8,500 182,675 126,960

13 HCM 1,800 43,380

14 HDB 277,900 215,600 5,073,975 3,978,750

15 HDG 174,000 5,186,595

16 HHV 39,000 512,850

17 HPG 751,100 593,200 15,813,735 12,527,065

18 HSG 86,100 1,408,845

19 KDH 6,000 7,500 157,065 200,175

20 LPB 13,800 205,545

21 MBB 339,500 387,100 5,928,400 6,775,230

22 MSB 19,200 33,000 232,800 398,805

23 MSN 94,300 129,200 7,988,480 10,984,140

24 MWG 188,500 111,800 7,491,115 4,434,065

25 NBB 50,000 635,000

26 NLG 2,000 2,500 50,250 61,750

27 NVL 78,500 58,100 860,045 640,525

Khối lượng giao dịch  

Giao dịch thỏa thuận 

Giá trị giao dịch (ngàn đồng)
Mã CK

Tổng cộng  -->

Stt Khối lượng giao dịch  
Giá trị giao dịch (ngàn đồng)

Giao dịch khớp lệnh



28 OCB 9,200 13,300 146,970 212,780

29 PDR 20,900 15,100 241,020 175,750

30 PET 31,000 654,140

31 PLX 8,800 5,600 331,770 212,090

32 PNJ 14,800 24,000 1,192,940 1,922,380

33 POW 220,300 217,700 2,865,180 2,854,000

34 REE 9,600 12,000 660,120 819,100

35 SAB 29,000 6,500 5,405,570 1,212,440

36 SHB 37,800 377,166

37 SSB 5,400 173,960

38 SSI 756,400 103,600 14,754,890 2,041,640

39 STB 560,300 502,400 14,255,895 12,703,570

40 TCB 247,100 246,400 6,630,260 6,603,555

41 TCH 100,000 710,000

42 TPB 107,600 97,900 2,578,320 2,376,405

43 VCB 85,000 58,100 7,804,570 5,298,540

44 VCI 20,000 3,600 553,500 101,525

45 VDP 140,000 5,530,000

46 VHM 277,800 141,800 12,107,540 6,312,945

47 VIB 115,100 97,100 2,385,160 2,011,960

48 VIC 147,000 103,200 7,800,270 5,479,180

49 VJC 43,200 27,000 4,379,010 2,712,820

50 VND 24,000 350,150

51 VNM 195,000 92,400 15,002,800 7,107,150

52 VPB 1,027,600 827,700 19,550,290 15,741,125

53 VRE 495,900 118,700 14,305,735 3,438,070



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 13/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

6,546,900 6,574,900 39,857,894 23,719,690 3,400,000 59,307,300

1 CACB2207 108,500 354,800 16,275 48,721

2 CACB2208 2,600 29,500 3,640 41,765

3 CFPT2209 320,000 335,100 9,600 10,054

4 CFPT2210 103,000 90,400 45,355 39,791

5 CFPT2212 25,800 29,638

6 CFPT2214 40,000 300 55,602 411

7 CFPT2302 1,400 1,890

8 CFPT2303 100 101

9 CHDB2208 129,700 47,300 17,059 5,430

10 CHPG2215 288,800 11,136

11 CHPG2221 100 1

12 CHPG2226 6,300 8,200 13,962 18,116

13 CHPG2227 51,500 24,200 116,458 55,238

14 CHPG2301 3,000 4,700 6,930 10,914

15 CHPG2302 4,100 10,537

16 CHPG2304 4,000 7,036

17 CHPG2305 6,000 7,200

18 CHPG2306 10,000 13,700

19 CMBB2210 100 1

20 CMBB2211 7,200 100 936 12

21 CMBB2214 146,900 18,300 221,819 27,995

22 CMBB2215 9,000 13,860

23 CMBB2301 5,900 5,257

24 CMBB2302 100 89

25 CMBB2303 1,400 971

26 CMSN2209 155,800 200 1,558 4

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)



27 CMSN2214 21,500 10,000 7,965 3,719

28 CMSN2215 27,400 3,900 20,357 2,881

29 CMWG2213 50,000 224,100 7,000 31,400

30 CMWG2214 37,900 360,300 18,192 176,357

31 CMWG2215 6,200 39,800 4,092 26,258

32 CMWG2301 1,500 1,135

33 CMWG2302 11,700 8,424

34 CPOW2204 100 16,000 6 960

35 CPOW2209 200 7

36 CPOW2210 10,000 9,500

37 CSTB2215 22,800 694,400 15,138 470,291

38 CSTB2218 4,100 1,581,800 535 187,748

39 CSTB2224 1,000 69,600 3,690 254,801

40 CSTB2225 12,700 36,200 46,078 138,179

41 CSTB2301 19,600 13,100 35,280 23,159

42 CSTB2303 1,200 4,368

43 CTCB2212 700 30,500 91 3,968

44 CTCB2214 20,000 5,100 14,450 3,779

45 CTCB2215 4,600 5,474

46 CTCB2216 10,200 12,981

47 CVHM2211 100 3

48 CVHM2216 700 100 109 15

49 CVHM2218 200,000 41,500

50 CVHM2219 136,200 6,000 83,191 3,576

51 CVHM2220 85,300 15,400 62,977 10,491

52 CVIB2201 100 5,200 228 11,864

53 CVJC2204 158,700 1,587

54 CVNM2207 36,300 100,000 23,260 63,500

55 CVNM2211 6,800 13,940

56 CVNM2212 200 216

57 CVPB2211 1,000 100 38 3

58 CVPB2212 3,300 100 1,133 33

59 CVPB2214 594,200 244,600 631,223 271,462

60 CVPB2301 13,100 102,700 12,020 97,865

61 CVPB2302 4,300 9,557

62 CVRE2211 85,300 270,100 11,497 36,016

63 CVRE2215 1,074,000 111,000 188,763 11,216

64 CVRE2216 409,900 75,000 223,390 36,000

65 CVRE2219 208,200 99,611

66 CVRE2220 34,400 255,000 35,250 265,200



67 CVRE2221 213,500 500 209,859 475

68 E1VFVN30 569,900 400,400 10,180,967 7,156,128 1,800,000 32,160,700

69 FUEDCMID 10,200 11,300 82,679 91,595

70 FUEKIV30 26,200 25,000 179,422 171,250

71 FUEKIVFS 29,200 25,000 263,814 226,000

72 FUEMAV30 20,200 100 249,659 1,236

73 FUESSV30 16,300 900 210,393 11,671

74 FUESSVFL 70,600 200 1,075,991 3,060 1,200,000 18,285,600

75 FUEVFVND 1,128,400 597,600 24,929,636 13,263,696 400,000 8,861,000

76 FUEVN100 29,900 16,400 397,233 218,761



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CỔ PHIẾU)

Ngày 13/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

55 0 1,569 0 0 0 0 0

1 DBC 10 139

2 HBC 10 83

3 HHV 10 136

4 NT2 10 300

5 SZC 5 140

6 VNM 10 772

Tổng cộng  -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng)



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 13/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)


